
	
	          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
                NĂM HỌC 2023-2024
                    Môn: NGỮ VĂN 7
     Thời gian làm bài: 90 phút


PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
(Em hãy ghi lại phương án đúng nhất từ câu 1 đến câu 8)
Chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau, dần nuôi con cho tới ngày khôn lớn. Ngoài kia, tiếng gió vẫn vi vu, thoảng đâu đó con luôn nhớ tới lời ru của mẹ. Năm tháng qua đi, từ ngày con chưa gọi sõi tiếng cha, chỉ thấy dáng mẹ gầy từ ngày ấy. Từ khi cha biền biệt khúc quân hành, mang trong mình lời thề Tổ quốc. Mẹ ơi!... Tình mẫu tử tự nhiên phải chăng là thế, tuổi trẻ của mẹ, mẹ đã để chốn nơi nao? Sinh con ra, chính là ngày bắt đầu mẹ chịu nhiều vất vả. Mẹ hiểu con hơn cả bản thân con. Mẹ vừa là cha, vừa là mẹ, cũng là bạn của con. Mẹ luôn dõi theo từng nhịp chân con bước. Mẹ thương con hơn cả bản thân mình.
…Nơi sân ga Hàng Cỏ đã chứng kiến, không biết bao lần mẹ vui sướng đón bố trở về và rưng rưng… lại tiễn bố ra đi… Đến khi bố được trở về hẳn thì cũng là lúc mang trong người trọng bệnh. Di chứng của chiến tranh, của sức khỏe, tuổi già, thời gian sống chỉ còn đếm được từng ngày. Tất cả vì Tổ quốc mà cha đã hy sinh tuổi trẻ, sức khỏe, đã cống hiến hết mình.
Nơi bệnh viện Quân Y 108 Hà Nội, vẫn là hai con người ấy tiếp tục viết cho nhau qua những trang giấy, khi bố không thể nghe được nữa, nói được nữa… Trở về đấy…Nằm đấy…Vẫn gửi tình yêu qua những trang viết bằng những dòng chữ run run… Xiêu vẹo… Xót xa! Tôi chứng kiến những gì bố mẹ trao cho nhau những giây phút cuối cùng, khiến tôi phải quay mặt đi khi giấu những giọt lệ đổ ngược vào lòng.
Tình yêu là gì mà chẳng gọi được tên, nỗi nhớ là gì sao chẳng thốt được nên lời! Vắng cha, mẹ dạy con cặn kẽ, cả những điều nhỏ nhất. Dạy con từ thức uống của người lớn, để con thêm hiểu, không tò mò, làm điều dại dột. Tuổi 13, mẹ dẫn con lần đầu đi uống cà phê. Mẹ nói, thức uống của người lớn là thế nghe con, đừng bao giờ nên bắt chước, khi con chưa thực sự trưởng thành.
…Nhìn thấy nụ cười của mẹ là lòng con hạnh phúc. Nếu có ai hỏi ta rằng, liệu có tình yêu nào tồn tại mãi với thời gian? Ấy là tình yêu bao la của mẹ, yêu thương con hơn bản thân mình. Đón con ở sân ga mỗi lần trở về thăm mẹ, bàn tay run run mẹ nắm chặt lấy tay, như thể để tuột tay sợ con mình lạc mất. Ta muốn trân trọng từng phút, từng giây khi được ở bên mẹ, ta đang hạnh phúc, đang quen mẹ ở bên mình, ta chỉ muốn mẹ được vui, luôn nở nụ cười… Bởi sẽ có ngày mẹ… ra đi mãi mãi.
									(Tình mẹ - Lê Minh)
Câu 1: Theo em đoạn trích trên thuộc thể loại nào? 
A. Tuỳ bút						C.Truyệnngắn
B. Hồi kí						D. Tản văn
Câu 2: Đoạn trích đã ghi chép lại suy nghĩ, cảm xúc của tác giả về đối tượng nào?
	A. Người bố 
B. Người mẹ
	C. Quê hương
D. Cả 3 đáp án đều đúng.


Câu 3: Trong đoạn trích, tác giả đã kết hợp phương thức biểu cảm với phương thức biểu đạt nào?
A. Miêu tả					B. Tự sự
C. Thuyết minh				D. Nghị luận
Câu 4:  Nội dung chính mà tác giả muốn làm nổi bật qua đoạn trích trên là gì?
A. Sự hi sinh thầm lặng và tình yêu thương chồng con của người mẹ. Qua đó, tác giả muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với người mẹ của mình.
B. Sự hi sinh vì Tổ quốc của bố và công lao của mẹ.
C. Sự hi sinh thầm lặng mà lớn lao của những người phụ nữ trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
D. Tình yêu thương và lòng biết ơn của tác giả dành cho người mẹ kính yêu.
Câu 5: Người bố của tác giả xa nhà để làm gì?
A. Làm việc tại bệnh viện Quân Y 108 Hà Nội.
B. Làm việc ở sân ga Hàng Cỏ 
C. Chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
D. Cả 3 đáp án đều đúng.
Câu 6:  Câu văn “Đến khi bố được trở về hẳn thì cũng là lúc mang trong người trọng bệnh” từ nào là từ Hán Việt?
A. đến khi					B. trong người
C. trở về 						D. trọng bệnh
Câu 7: Đoạn trích đã bộc lộ tình cảm gì của tác giả với người mẹ của mình?
A. Tình yêu thương đối với người mẹ tần tảo, giàu đức hi sinh.
B. Tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc đối với người mẹ tần tảo, giàu đức hi sinh; trân trọng từng phút giây khi còn được bên mẹ.
C. Tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc đối với người mẹ tần tảo, giàu đức hi sinh.
D. Lòng tự hào và biết ơn vì mẹ đã hi sinh cả cuộc đời cho chồng cho con.
Câu 8: Dấu chấm lửng trong câu văn: “Bởi sẽ có ngày mẹ… ra đi mãi mãi.”
có tác dụng gì?
A. Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một nội dung bất ngờ.
B. Bộc lộ nỗi đau của tác giả.
C. Biểu thị còn nhiều nội dung chưa được liệt kê hết.
D. Thể hiện lời nói bỏ dở vì nỗi đau mất mẹ.
Phần II. Viết: (6,0 điểm) 
            Câu 1( 2 điểm): Hãy viết một đoạn văn khoảng 5-7 câu ghi lại cảm xúc của em về hình ảnh người mẹ trong đoạn trích trên.
            Câu 2 (4 điểm):   Chọn một trong hai đề sau:
Đề 1: Viết bài văn nêu suy nghĩ về lối sống giản dị.
Đề 2: Viết bài văn nêu suy nghĩ của em về câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim”.

HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I. Đọc hiểu 4,0 điểm
Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
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	Đáp án
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	B
	A
	C
	D
	B
	A



Phần II. Viết 5,0 điểm
      Câu 1. (2,0 điểm. )
· Hình thức: đoạn văn (0,5đ)
· Nội dung đảm bảo các ý cơ bản sau:
* Mở đoạn: Giới thiệu khái quát cảm xúc của em người mẹ trong đoạn trích “Tình mẹ”.
* Thân đoạn: Nêu cảm xúc, suy nghĩ về người mẹ trong đoạn trích: giàu đức hi sinh, tần tảo và yêu thương chồng con; dành cả cuộc đời chăm lo cho chồng con.
* Kết đoạn: khái quát lại suy nghĩ của bản thận và nêu bài học liên hệ
- Cần biết yêu thương, trân trọng và có ý thức báo đáp những tình cảm lớn lao của mẹ.
- Chúng ta hãy cố gắng học tập để trở thành những người con ngoan, trò giỏi khiến cho mẹ tự hào.
     Câu 2:
Đề 1: Viết bài văn nêu suy nghĩ về lối sống giản dị.     
       
	[bookmark: _Hlk163674157]  1. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn: Bố cục bài viết ba phần: mở bài, thân bài, kết bài rõ ràng, mạch lạc. 
	
0,25

	2. Xác định đúng yêu cầu bài viết:  Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống.
	0,25

	3. Triển khai bài viết:
Mở bài: Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề nghị luận.
Thân bài:  
* Quan niệm về giản dị.
* Những biểu hiện của tính giản dị qua từng phương diện trong đời sống.
*Ý nghĩa lối sống giản dị
+ Trong quan hệ với mọi người
+ Tạo nên vẻ đẹp phẩm chất của con người (sử dụng bằng chứng trong thực tế, sách báo để làm nổi bật ý nghĩa).
* Mở rộng: phê phán lối sống cầu kì, màu mè, thiếu giản dị, không phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh…
*Liên hệ về việc rèn luyện lối sống giản dị.
Kết bài:
- Khẳng định lại vấn đề
- Liên hệ mở rộng, rút ra bài học cho bản thân.
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	4. Sáng tạo: Xây dựng được những câu văn hay, đặc sắc. …
	0,25

	5. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25



Đề 2: Viết bài văn nêu suy nghĩ của em về câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim”.
	1. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn: Bố cục bài viết ba phần: mở bài, thân bài, kết bài rõ ràng, mạch lạc. 
	
0,25

	2. Xác định đúng yêu cầu bài viết:  Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống.
	0,25

	3. Triển khai bài viết:
Mở bài: Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề nghị luận. ( 0,5 đ)
Thân bài:  (2 đ)
*Giải thích: (0,5)
- Nghĩa đen: Muốn có được cây kim nhỏ bé, hữu ích phải kiên trì mài từ một thanh sắt to.
-  Nghĩa bóng: Muốn đạt được thành công thì phải có lòng kiên trì, quyết tâm. 
*Bình luận:( 0.5)
-  Câu tục ngữ là một chân lý đúng đắn
-   Đức tính kiên trì là một trong những đức tính không thể thiếu nếu muốn đạt tới ước mơ.
- Chặng đường tới thành công sẽ trải qua vất vả, thử thách mà đức tính kiên trì là không thể thiếu.
* Biểu hiện của sự kiên trì: (0.5)
-  Nhà bác học Edison khi phát minh ra bóng đèn phải thử tới hai ngàn lần mới tìm ra hợp chất Vonfram để làm sợi tóc bóng đèn.
- Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cũng phải trải qua biết bao công việc vất vả như bồi bàn, phụ bếp, … mới tìm ra đường cứu nước.
-  Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam chiến thắng AFF Cup năm 2018 cũng phải trải qua luyện tập gian khổ và chiến thắng các đối thủ lớn mạnh.
*Mở rộng (0,25)
- Vẫn có những người ỷ lại, không chịu cố gắng
-  Họ không có lòng kiên trì, sợ hãi thất bại
* Nhận thức- hành động: (0,25)
-  Mỗi chúng ta phải đặt mục tiêu cho chính mình để làm động lực phấn đấu.
-  Học sinh cần đặt ra mục tiêu để vượt lên những khó khăn trong học tập.
Kết bài: 0.5
- Khẳng định lại vấn đề: Câu tục ngữ là một bài học quý báu mà cha ông để lại.

	

	4. Sáng tạo: Xây dựng được những câu văn hay, đặc sắc. …
	0,25

	5. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25



